	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

_____________
Số: 1430/2006/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________
                               Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chính sách hưởng lợi khi khai thác, tận thu,

tận dụng gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

_________________
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg, ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, được nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Tài chính tại Tờ trình số 429/TT-LN/NN&PTNT-TC ngày 01/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này ''Quy định chính sách hưởng lợi khi khai thác, tận thu, tận dụng gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế''.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

____________
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QUY ĐỊNH

Chính sách hưởng lợi khi khai thác, tận thu, tận dụng gỗ rừng trồng

thuộc nguồn vốn Ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1430/2006/QĐ-UBND ngày 05/6/2006

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
__________________
Hiện nay nhiều diện tích rừng trồng được đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách đã đến tuổi tỉa thưa, khai thác. Nhằm cụ thể hoá Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích cực tham gia công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ, phát triển rừng, góp phần nâng cao đời sống cho người trồng rừng, UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách hưởng lợi khi khai thác, tận thu, tận dụng gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn Ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Tất cả những diện tích rừng trồng từ các nguồn vốn sau đây khi tiến hành khai thác, tận thu, tận dụng (gọi chung là khai thác) thì được áp dụng theo quy định này:

1. Rừng trồng thuộc Chương trình 327, Chương trình 5 triệu ha rừng;

2. Rừng trồng thuộc các dự án đầu tư từ ngân sách địa phương;

3. Rừng trồng từ nguồn viện trợ của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ nhưng chưa có quy định cụ thể về đối tượng và chính sách hưởng lợi;

Dưới đây gọi chung là rừng trồng từ nguồn vốn ngân sách.

Điều 2. Đối tượng hưởng lợi:

Khi Nhà nước tổ chức khai thác rừng trồng từ nguồn vốn ngân sách thì các đối tượng sau đây được hưởng lợi một phần từ nguồn bán lâm sản thu được:

1. Các Ban quản lý rừng phòng hộ, các Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp (gọi chung là các đơn vị chủ rừng);

2. Các hộ gia đình được giao khoán quản lý bảo vệ rừng từ khi kết thúc giai đoạn đầu tư cho đến thời điểm khai thác (có hợp đồng nhận khoán theo Nghị định 01 với các chủ dự án);

3. UBND các xã có diện tích rừng trồng từ nguồn ngân sách nằm trên địa bàn.

Điều 3. Xác định nguồn thu để phân chia cho các đối tượng hưởng lợi:

Nguồn thu từ việc khai thác rừng được xác định như sau:

1. Đối với trường hợp khai thác theo hình thức giao khoán khai thác: đó là toàn bộ số tiền bên nhận khoán khai thác phải nộp theo phương án khai thác đã được phê duyệt và quyết định chỉ định khai thác của cơ quan có thẩm quyền trừ đi chi phí cho công khảo sát, thiết kế, lập phương án khai thác, thẩm định phương án khai thác và các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp theo quy định.

2. Đối với trường hợp đấu thầu khai thác: đó là toàn bộ số tiền mà bên trúng thầu phải nộp theo quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của cơ quan có thẩm quyền trừ đi chi phí cho công khảo sát, thiết kế, lập phương án khai thác, thẩm định phương án khai thác và các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp theo quy định.

Điều 4. Nguyên tắc phân chia:

Toàn bộ số tiền thu được từ khai thác rừng sau khi trừ đi các khoản chi phí theo quy định tại điều 3 nói trên xem như 100% và được phân chia theo nguyên tắc sau:

1. Nộp ngân sách 65% để đầu tư cho công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng.

Trường hợp diện tích rừng khai thác nằm trong nguồn vốn giao cho các Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp khi sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp được xử lý như sau: ngân sách tỉnh sẽ xem xét hoàn lại cho các Công ty này số vốn đã ghi tại thời điểm sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp tính trên diện tích rừng đưa vào khai thác nhưng tối đa không được vượt quá phần nộp ngân sách là 65% này; các Công ty tự sắp xếp, bố trí nguồn vốn để trồng lại rừng trên diện tích rừng đã khai thác.

2. Phân chia cho các đối tượng được hưởng lợi 35% theo quy định tại điều 5 dưới đây.

Điều 5. Phân chia 35% cho các đối tượng được hưởng lợi theo các tỷ lệ sau:

1. Hỗ trợ cho ngân sách UBND xã sở tại 3% để bổ sung kinh phí quản lý bảo vệ rừng và phòng chữa cháy rừng của địa phương.

2. Phần 32% còn lại được phân chia như sau:

a) Trường hợp các đơn vị chủ rừng có giao khoán quản lý bảo vệ rừng và đã chi trả tiền quản lý bảo vệ hàng năm cho hộ gia đình (từ thời điểm kết thúc đầu tư xây dựng cơ bản cho đến khi khai thác) thì 32% này được phân chia như sau:

- Hộ gia đình nhận khoán được hưởng 12%,

- Chủ rừng được hưởng 20%.

b) Trường hợp hộ gia đình nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng (từ thời điểm kết thúc đầu tư xây dựng cơ bản cho đến khi khai thác) nhưng không nhận tiền quản lý bảo vệ hàng năm:

- Hộ gia đình được hưởng 15% giá trị,

- Đơn vị chủ rừng hưởng 17% giá trị.

c) Trường hợp diện tích rừng khai thác không giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho hộ gia đình hoặc chỉ giao và thanh toán chi phí theo công đoạn trong quá trình xây dựng cơ bản (trồng, chăm sóc), riêng công tác quản lý bảo vệ rừng chủ rừng chịu trách nhiệm thì Chủ rừng được hưởng toàn bộ 32%.

Điều 6. Quản lý và sử dụng phần được để lại cho các Chủ rừng:

1. Chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng tối thiểu là 30% số tiền được để lại.

2. Chi khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng.

3. Bổ sung nguồn chi tăng lương mới của đơn vị và chi thường xuyên cho công tác quản lý bảo vệ rừng.

Điều 7. Trình tự, thủ tục khai thác rừng trồng từ nguồn vốn ngân sách:

Trình tự, thủ tục khai thác thực hiện theo Quyết định 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan trong việc thẩm tra, phê duyệt phương án khai thác rừng.

Điều 8. Tổ chức thực hiện:

Trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn của mình, giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Chi cục Kiểm lâm tổ chức hướng dẫn các Chủ rừng triển khai thực hiện Quyết định kèm theo Qui định này.

Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh giải quyết./.
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